
 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

nguồn vốn 

tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG    1.642.677         384.847                               -       29.871      355.663      111.000    28.633     28.633          111.000 0

A
CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP 

TRUNG TRONG NƢỚC
   1.642.677         384.847                               -       29.871      355.663      104.500    28.251     28.251          104.500 

I Quốc phòng           6.999             3.500                               -               -            3.500               -              -         3.500              3.500 

Phân bổ cho cấp huyện điều hành

1

Hỗ trợ huyện Chợ Mới xây dựng công trình 

chiến đấu trong căn cứ phòng thủ huyện Chợ 

Mới

          6.999             3.500          3.500               -         3.500              3.500 
UBND huyện Chợ 

Mới

II An ninh và trật tự, an toàn xã hội         13.500           13.500                               -               -          13.500          5.945      2.495       2.500              5.950 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

2
Trụ sở làm việc Công an xã Nông Thượng, 

thành phố Bắc Kạn

2167/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
          4.300             4.300          4.300          2.400         308              2.092 Công an tỉnh

3 Trụ sở làm việc công an phường Xuất Hóa
2168/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
          6.200             6.200          6.200          3.400      2.187              1.213 Công an tỉnh

4

Xây mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở 

làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn

1614/QĐ-UBND ngày 

25/8/2022
          3.000             3.000          3.000             145       2.500              2.645 Công an tỉnh

III Khoa học và công nghệ           6.138             6.138                               -               -          10.000          1.700            -         2.932              4.632 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

5

Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 

2021-2025

330/QĐ-UBND ngày 

02/3/2022
          6.138             6.138        10.000          1.700       2.932              4.632 

Sở Khoa học công 

nghệ

IV Y tế, dân số và gia đình         56.953           56.953                               -               -          56.953        17.450      3.500       6.000            19.950 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

6
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị

2177/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
        37.000           37.000        37.000        11.000      3.000              8.000 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

7 Sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện
1644/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
        14.950           14.950        14.950          4.950       4.800              9.750 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

8
Đầu tư thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên 

môn (Máy phát tia Plasma lạnh)

1733/QĐ-UBND ngày 

15/9/2022
          1.703             1.703          1.703               -         1.200              1.200 Sở Y tế

 Kế hoạch đầu 

tư vốn CĐNS 

năm 2022 sau 

điều chỉnh 

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

 Tổng mức đầu tư 

 Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành 

 Giá trị 

quyết toán 
 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

đầu tư vốn 

CĐNS 

năm 2022 

 Đề nghị điều chỉnh 

 Tăng 

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG NĂM 2022 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG (LẦN 3)

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày       tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư  Quyết định phê duyệt quyết toán 

1



 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

nguồn vốn 

tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Kế hoạch đầu 

tư vốn CĐNS 

năm 2022 sau 

điều chỉnh 

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

 Tổng mức đầu tư 

 Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành 

 Giá trị 

quyết toán 
 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

đầu tư vốn 

CĐNS 

năm 2022 

 Đề nghị điều chỉnh 

 Tăng 

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư  Quyết định phê duyệt quyết toán 

9

Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khoa điều 

trị nội trú cho người bệnh thuộc diện Bảo vệ 

sức khỏe cán bộ tỉnh

1147/QĐ-UBND ngày 

29/6/2022
          3.300             3.300          3.300          1.500         500              1.000 Sở Y tế

V Nông nghiệp, lâm nghiệp       116.498           19.180                               -               -            9.500          6.500      3.838             -                2.662 

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành                               -   

10

Kè bờ sông cầu bảo vệ khu dân cư, công trình 

quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

1215/QĐ-UBND ngày 

02/7/2020
        38.500             3.500          3.500          3.500      3.338                 162 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

11
Dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh 

học nhằm giảm phát thải CO2

QĐ số 4714/QĐ-BNN-

HTQT ngày 13/11/2015, 

QĐ số 1879/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2017

        77.998           15.680          6.000          3.000         500              2.500 Sở NN&PTNT

VI Giao thông           3.989             3.989                               -               -            4.000          1.250            -         1.200              2.450 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

12

Cống hộp bê tông cốt thép tại lý trình 

Km8+432 thuộc tuyến đường từ xã Lương 

Bằng đi Tuyên Quang

2176/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
          3.989             3.989          4.000          1.250       1.200              2.450 

UBND huyện Chợ 

Đồn

VII Khu công nghiệp           4.113             4.113       3.669          1.863               11           11             -                      -   

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

13

Xử lý kỹ thuật mái taluy dương và hệ thống 

thoát nước phía Đông Khu công nghiệp 

Thanh Bình

1385/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn

          4.113             4.113 
 696/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2022 
      3.669          1.863               11           11                    -   

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

VIII Quy hoạch         39.626           39.626                               -            440        29.626          7.126      6.043             -                1.083 

14
Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050

2357/QĐ-UBND ngày 

26/11/2019; 2122/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2020; 349/QĐ-

UBND ngày 3/3/2022

        39.143           39.143        29.143          6.943      6.000                 943 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

15

 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

Tái định cư và Dịch vụ công cộng Khu công 

nghiệp Thanh Bình , tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I 

1011/QĐ-UBND ngày 

29/6/2021
             483                483 

 1120/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2022 
         440             483             183           43                 140 

Ban quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

Dự án đã quyết toán

IX Xã hội         12.034           12.034                               -               -          12.400          4.100            -         3.600              7.700 

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

16
Cải tạo, sửa chữa cơ sở Bảo trợ xã hội tổng 

hợp tỉnh

1642/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
        12.034           12.034        12.400          4.100       3.600              7.700 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

2



 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

nguồn vốn 

tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Kế hoạch đầu 

tư vốn CĐNS 

năm 2022 sau 

điều chỉnh 

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

 Tổng mức đầu tư 

 Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành 

 Giá trị 

quyết toán 
 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

đầu tư vốn 

CĐNS 

năm 2022 

 Đề nghị điều chỉnh 

 Tăng 

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư  Quyết định phê duyệt quyết toán 

X
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc
        84.731           76.775                               -       25.762        58.635        22.800      5.000       8.241            26.041 

Dự án quyết toán, dự án hoàn thành

17 Trụ sở UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể

1852/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND 

huyện Ngân Sơn

          7.097             5.000 
 4804/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2021 
      6.704             250               -            250                 250 

UBND huyện Ba 

Bể

18 Trụ sở UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới

1650/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019 của UBND 

huyện Chợ Mới

          6.988             5.000 
 1726/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2022 
      6.734             250          158                 158 

UBND huyện Chợ 

Mới

19 Trụ sở UBND xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

1651/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019 của UBND 

huyện Chợ Mới

          8.000             5.000 
 3387/QĐ-UBND 

ngày 31/11/2011 
      7.506             250            39                   39 

UBND huyện Chợ 

Mới

20 Trụ sở UBND xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới

1652/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019 của UBND 

huyện Chợ Mới

          2.566             2.095       2.527             105            32                   32 
UBND huyện Chợ 

Mới

21 Trụ sở UBND xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

1653/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019 của UBND 

huyện Chợ Mới

          2.400             2.000 
 1047/QĐ-UBND 

ngày 07/4/2022 
      2.291             100            62                   62 

UBND huyện Chợ 

Mới

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

22
Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính 

trị huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

1640/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
          6.000             6.000          6.000          2.000       1.000              3.000 

UBND huyện 

Ngân Sơn

23
Trạm Kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 

mới Chợ Mới - Thái Nguyên

1634/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022
        14.200           14.200        14.200               -         3.500              3.500 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

24 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Nội vụ 
2055/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
          5.300             5.300          5.300          2.950       1.100              4.050 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

25
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công 

nghệ

1641/QĐ-UBND ngày 

6/9/2021
          3.400             3.400          3.400          1.200       1.000              2.200 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

26
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng tỉnh

2171/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
          3.000             3.000          3.000          1.650       1.100              2.750 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

27
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ 

thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn

2172/QĐ-UBND ngày 

12/11/2021
        25.780           25.780        25.780        15.000      5.000            10.000 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

XI Đối ứng dự án ODA    1.298.096         149.039      109.729        28.627      7.131            45            21.541 

28

Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương vốn vay WB 

(LRAMP)-Hợp phần đường

2529/QĐ-TTg, 

21/12/2015; 622/QĐ-

BGTVT, 02/3/2016

      214.432           18.360          2.500             800         411                 389 Sở GTVT Đối ứng

29 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
4638/QĐ-BNN-HTQT, 

9/11/2015
        89.880             4.505          4.505             407            45                 452 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
Đối ứng

30
Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh 

Bắc Kạn (CSSP)

1438/QĐ-UBND, 

07/9/2016; 762/QĐ-

UBND, 02/06/2017; 

1896/QĐ-UBND, 

21/10/2020

      840.129           93.670        70.670        21.000      5.000            16.000 
Ban Điều phối dự 

án CSSP tỉnh
Đối ứng

3



 Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) 

 Trong đó: 

nguồn vốn 

tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Kế hoạch đầu 

tư vốn CĐNS 

năm 2022 sau 

điều chỉnh 

Chủ đầu tư/Đơn vị 

thực hiện
Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

 Tổng mức đầu tư 

 Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành 

 Giá trị 

quyết toán 
 Giảm 

 Kế hoạch 

vốn giai 

đoạn 2021-

2025 

 Kế hoạch 

đầu tư vốn 

CĐNS 

năm 2022 

 Đề nghị điều chỉnh 

 Tăng 

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư  Quyết định phê duyệt quyết toán 

31

Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ 

thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”- Dự 

án thành phần tỉnh Bắc Kạn

481/QĐ-UBND, 

29/3/2019  và  223/QĐ-

UBND, 17/02/2020 

      153.655           32.504        32.054          6.420      1.720              4.700 Sở Y tế Đối ứng

XII
Đối ứng các Chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia
       45.957          8.991         233          233              8.991 

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi

      45.957         8.991        233         233             8.991 

Phân cấp tỉnh điều hành        45.957          8.991         233          233              8.991 

Tỉnh thực hiện điều 

chỉnh nội bộ phần 

kế hoạch vốn phân 

cấp tỉnh điều hành 

giao UBND tỉnh 

phân bổ chi tiết 

được giao tại Nghị 

quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2022 của 

HĐND tỉnh

Trong đó: Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối 

QL279 đến trung tâm xã Phúc Lộc
            233             233         233                    -   

Ban QLDA ĐTXD 

CT giao thông tỉnh

KH vốn giao tại 

Nghị quyết số 

09/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của 

HĐND tỉnh

B Vay lại của Chính phủ          6.500         382          382              6.500 

1
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

3102/QĐ-BNN-HTQT, 

21/7/2016
            400          308                 708 

Trung tâm nước 

sạch và VSMT 

nông thôn

2

Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện 

các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh 

Bắc Kạn

1215/QĐ-UBND ngày 

06/7/2022
         5.405            74              5.479 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

3 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 
4638/QĐ-BNN-HTQT, 

9/11/2015
            695         382                 313 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

4


